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	1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC  Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ LAO ĐỘNG
HỌC PHẦN:
Y HỌC MÔI TRƯỜNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: BÁC SĨ ĐA KHOA
ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y 5 (LỚP Y 2018 C D)
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có khả năng:
1. Trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm môi trường (MT)
nói chung, MTLĐ, các tiêu chuẩn vệ sinh MT nói chung và tiêu
chuẩn vệ sinh nơi làm việc
2. Đánh giá được hiện trạng các yếu tố nguy cơ vật lý, hoá học và
sinh học trong cộng đồng và nơi làm việc
3. Đánh giá được một số tác hại của môi trường nói chung đối với
sức khoẻ cộng đồng và MTLĐ đối với sức khỏe người lao động
4. Áp dụng được kỹ thuật đo các chỉ tiêu tại môi trường cộng đồng
5. Áp dụng được kỹ thuật đo một số yếu tố môi trường tại nơi lao
động gây nên bệnh nghề nghiệp
Lý thuyết Thực hành
Môi trường và sức khỏe Các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường chung và MTLĐ
Ô nhiễm không khí Thực hành lấy mẫu và đo lường các chỉ tiêu về bụi,
độc chất, tiếng ồn, vi sinh vật trong môi trường
không khí xung quanh
Ô nhiễm nước Thực hành lấy mẫu nước và đo một số chỉ tiêu tại
hiện trường
Ô nhiễm đất
Rác thải, CTYT và PP. xử lý
BNN và BP. Phòng chống Thực hành đo VKH, ánh sáng, đo liều sinh vật, đọc
phim X quang các bệnh bụi phổi theo ILO
Sinh lý LĐ, Mệt mỏi trong LĐ và
Ergonomie
Thực hành đo và đánh giá tâm sinh lý LĐ và
Ergonomie
Tiếng ồn trong sx Thực hành đo tiếng ồn/ MTLĐ, đo thính lực
Bụi trong MTLĐ Thực hành đo bụi toàn phần và bụi hô hấp/MTLĐ
Độc chất trong MTLĐ Thực hành lấy mẫu và đo lường yếu tố độc chất
trong MTLĐ
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CUỐI KỲ
CHUYÊN CẦN
KIỂM TRA
THƯỜNG XUYÊN
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH
10% 20% 40% 30%
Tham gia đầy
đủ các buổi
học
Bài tập thảo
luận Tổ
Trắc nghiệm
Thi chạy tram
OSCE
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ LAO ĐỘNG
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH Y HỌC MT-VSLĐ
CHUYÊN ĐỀ 3:
VỆ SINH LAO ĐỘNG
Ths. Bs. Huỳnh Thị Ngọc Hai
1 • Cơ sở pháp lý và các khái niệm
2 • Quan trắc môi trường lao động (MTLĐ)
3 • Kỹ thuật đo vi khí hậu, ánh sáng/MTLĐ
4 • Kỹ thuật đo tiếng ồn, bụi trong MTLĐ
5 • Kỹ thuật đo hơi khí độc trong MTLĐ
6 • Kỹ thuật đo và đánh giá tâm sinh lý
lao động - Ergonomics
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Sửa đổi, bổ sung NĐ 95/2013
quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực lao động,
BHXH
CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Luật 10/2012/QH13
Luật 84/2015/QH13
45/2013/NĐ-CP
88/2015/NĐ-CP
Bộ Luật Lao Động
Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao
Động
Quy định chi tiết một số điều
của bộ Luật Lao Động về thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
và ATLĐ, VSLĐ
Quy định chi tiết một số điều của Luật
ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ
thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và
quan trắc MTLĐ.
CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
37/2016/NĐ-CP
39/2016/NĐ-CP
44/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật An toàn,
VSLĐ về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt
buộc.
Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật An toàn, VSLĐ.
Về Việc Ban Hành 21 Tiêu
Chuẩn Vệ Sinh Lao Động, 05
Nguyên Tắc Và 07 Thông Số
Vệ Sinh Lao Động
CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
25/2013/TT-BLĐTBXH
15/2016/TT-BYT
3733/2002/QĐ-BYT
Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng
độc hại bằng hiện vật
Quy định về BNN được
hưởng bảo hiểm xã hội,
danh mục bệnh, tiêu chuẩn
chẩn đoán
Luật
Nghị định
Thông tư, Quyết định
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT VỀ ATVSLĐ
•45/2013/NĐ-CP
•37/2016/NĐ-CP
•39/2016/NĐ-CP
•44/2016/NĐ-CP
•44/2017/NĐ-CP
•83/2017/NĐ-CP
•140/2018/NĐ-CP
•143/2018/NĐ-CP
•71/2019/NĐ-CP
•28/2020/NĐ-CP
•25/2016/TT-BLĐTBXH
•15/2016/TT-BYT
•28/2016/TT-BYT
•19/2016/TT-BYT
•3733/2002/QĐ-BYT
 Quốc Hội: Luật
 Thủ Tướng chính phủ: Nghị định
 Bộ: Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh
và xã hội, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng,…
• Bộ lao động – thương binh xã hội: BHLĐ, Quy phạm Nhà nước
về ATLĐ, tiêu chuẩn phân loại lao động theo ĐKLĐ
• Bộ y tế: Tiêu chuẩn VSLĐ
• Các Bộ ngành khác: Ban hành, hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu
chuẩn, quy phạm ATVSLĐ cấp ngành
 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW: Ban hành chỉ thị, hướng dẫn
thực hiện quản lý Nhà nước về ATVSLĐ trong phạm vi địa phương
mình
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT VỀ ATVSLĐ
THÔNG TƯ 25/2013/TT-BLĐTBXH
1 2 3 4
10.000 25.000
15.000 20.000
 Phụ cấp độc hại theo ca hoặc ngày làm việc
 KHÔNG được trả bằng tiền, KHÔNG được trả vào lương thay
cho hiện vật bồi dưỡng
QCVN
21:2016/BYT
QCVN
22:2016/BYT
QCVN
24:2016/BYT
QCVN
25:2016/BYT
QCVN
26:2016/BYT
Điện từ
trường
tần số cao
Ánh sáng Tiếng ồn
Điện từ trường
tần số
công nghiệp
Vi khí hậu
QCVN
27:2016/BYT
QCVN
29:2016/BYT
QCVN
30:2016/BYT
QCVN
02:2019/BYT
QCVN
03:2019/BYT
Rung
Bức xạ ion
hóa
Bức xạ tia X Bụi Hóa chất
CÁC KHÁI NIỆM
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 MTLĐ: là không gian của khu vực lao động, nơi mà
NLĐ làm việc với các phương tiện phục vụ cho LĐ
ga
ứầ
to
ỆÊ ỆỆ
www.twftwwnaaaoiso.banna
nn
searing www
amngheinghi.e
pwoinaa.nu
ra
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	2. MÔI TRƯỜNG LAO  ĐỘNG
May mặc Dệt nhuộm
Điện Cơ khí
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Khai thác than Phá đá SX xi măng
Khai thác dầu khí SX hóa chất
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Chế biến gỗ Chăn nuôi thủy sản
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
In
SX giày dép
Giấy
Thuộc da
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Cơ khí Nhựa
Môi trường đô thị và dịch vụ công ích
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
SX bánh kẹo SX dầu TV
SX rượu, bia, nước giải khát
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Chế biến gia súc gia cầm Chế biến thực phẩm
Xây dựng Đúc
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MTXQ VÀ MTLĐ
Môi trường xung
quanh
Môi trường lao
động
Luật Bảo vệ môi trường An toàn, VSLĐ
Đối tượng
Người dân xung quanh
dự án
Người lao động bên
trong khu vực sản
xuất
Thời hạn đánh
giá
Tùy thuộc vào báo cáo
đánh giá tác động môi
trường
(3-6 tháng/lần)
Ít nhất 1 lần/năm
Các chỉ tiêu đánh
giá
Qui định của báo cáo
ĐTM
Thường qui Bộ Y Tế
Vị trí đánh giá Xung quanh dự án
Bên trong khu vực
sản xuất, nơi người
lao động làm việc
 Điều kiện lao động không tốt Sức khỏe
không tốt
 Đủ điều kiện để lao động tốt Sức khỏe tốt
Lao động Sức khỏe
ĐỊNH NGHĨA VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
 Có nhiều định nghĩa về SKNN:
1/ “Sức khỏe khi lao động”
2/ “Vấn đề sức khỏe phát sinh từ lao động”
3/ “Sức khỏe của cộng đồng lao động”
4/ SKNN có thể được định nghĩa là việc duy trì tình trạng sức khỏe của cá
nhân người lao động và không bị bệnh hay thương tích liên quan nghề nghiệp.
LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE
 Lao động (làm việc) là cần thiết cho mỗi cá nhân, toàn xã hội
và cho sự phát triển của quốc gia
 “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất,
tinh thần và xã hội chứ không phải chỉ là một tình trạng không
bệnh, tật”
• Trong quá trình làm việc NLĐ thường tiếp xúc với các yếu tố
có hại như: tiếng ồn, nhiệt, bức xạ, hóa chất, vi sinh vật, bụi,
yếu tố tâm sinh lý LĐ và Ergonomics. Những yếu tố này nếu
không kiểm soát được, vượt tiêu chuẩn cho phép sẽ ảnh
hưởng có hại đến sức khỏe NLĐ gây ra bệnh nghề nghiệp
Y HỌC LAO ĐỘNG
 Y học lao động: Là môn khoa học:
Nghiên cứu về các yếu tố tác hại nghề nghiệp phát
sinh trong LĐ, ĐKLĐ và tác động của chúng tới
SK, khả năng LĐ của người LĐ
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải thiện ĐKLĐ,
phòng chống TNLĐ và BNN và các bệnh liên quan
nghề nghiệp
Nghiên cứu bảo vệ và tăng cường SK người LĐ,
góp phần nâng cao năng suất LĐ
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG (ĐKLĐ)
 ĐKLĐ là tổng thể các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, xã hội, tự nhiên trong
quá trình LĐSX, thể hiện qua đối tượng, quy trình SX, công cụ LĐ,
người LĐ, MTLĐ và sự tác động qua lại giữa chúng tạo điều kiện
cần thiết cho hoạt động LĐSX của con người
=> ĐKLĐ: toàn bộ các yếu tố có liên hệ lẫn nhau của MTLĐ ảnh
hưởng tới SK & khả năng LĐ của con người trong quá trình LĐ.
 ĐKLĐ thuận lợi: Yếu tố không làm rối loạn trạng thái bình
thường của cơ thể mà còn góp phần nâng cao khả năng LĐ và
cải thiện SK
 ĐKLĐ không thuận lợi: là yếu tố tác hại nghề nghiệp tạo ra
những biến đổi không mong muốn của cơ thể, làm giảm khả
năng LĐ & SK
Tất cả các yếu tố có liên quan đến lao động ở nơi làm việc làm
hạn chế khả năng lao động, gây chấn thương hoặc ảnh hưởng
không có lợi cho sức khỏe người lao động thậm chí gây tử vong
cho người lao động gọi là yếu tố tác hại nghề nghiệp
Yếu tố tác hại nghề nghiệp được chia làm 2 loại chính là:
Yếu tố nguy hiểm: là yếu tố gây
mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây
tử vong cho con người trong quá trình
lao động. gây tai nạn lao động, liên
quan đến yếu tố kỹ thuật
Yếu tố có hại: Là yếu tố gây bệnh
tật, làm suy giảm sức khỏe con người
trong quá trình lao động. Gây bệnh
nghề nghiệp, liên quan đến VSLĐ
trong quá trình sản xuất
Các yếu tố nguy hiểm phân thành 5 nhóm:
1. Yếu tố cơ học
2. Yếu tố nhiệt
3. Yếu tố điện
4. Yếu tố hóa học
5. Yếu tố gây nổ
YẾU TỐ NGUY HIỂM
Cơ học
Yếu tố
nguy hiểm
Nhiệt Hóa học
Điện
Yếu tố gây
nổ
Nguồn
nhiệt
3
2
ỊỆuyếư
ưhại
r
B
tai
nạn
tao
động
O
 


	3. • Các bộ  phận, cơ cấu truyền động
• Các bộ phận chuyển động quay
• Các bộ phận chuyển động tịnh tiến
• Các mảnh dụng cụ, vật liệu gia công
văng bắn
• Vật rơi từ trên cao, gãy sập đổ
• Trơn, trượt, ngã
YẾU TỐ NGUY HIỂM YẾU TỐ NGUY HIỂM
Làm việc trong môi trường lao động tiếp
xúc với nhiệt độ cao có nguy cơ tai nạn
như:
 Bỏng nước (nóng, lạnh)
 Bỏng cháy do ngọn lửa, tia lửa,
vật nung nóng ở các lò nung
vật liệu, kim loại nóng chảy,
nấu ăn, hơi khí nóng từ các lò
hấp, sấy
 Bỏng vật lý (bức xạ hồng ngoại)
YẾU TỐ NGUY HIỂM
2. Nhiệt
YẾU TỐ NGUY HIỂM
3. Điện:
YẾU TỐ NGUY HIỂM
4. Hóa học:
• Nhiễm độc cấp tính
• Bỏng do hoá chất: axit, kiềm
• Nổ vật lý: nổ các thiết bị chịu áp lực,
các bình chứa khí nén, khí thiên nhiên
hoá lỏng
• Nổ hóa học: phản ứng hóa học sinh nhiệt
• Nổ vật liệu nổ: Sinh công rất lớn, gây
ra sóng xung kích trong không khí.
• Nổ kim loại nóng chảy: Khi rót kim
loại lỏng vào khuôn bị ướt, khi thải xỉ,...
YẾU TỐ NGUY HIỂM
An toàn lao động: Là giải pháp
phòng chống tác động của các yếu
tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không
xảy ra thương tật, tử vong đối với
con người trong quá trình lao động
Tai nạn lao động: là tai nạn gây
tổn thương cho bất kỳ bộ phận,
chức năng nào của cơ thể hoặc
gây tử vong cho người lao động,
xảy ra trong quá trình lao động,
gắn liền với việc thực hiện công
việc, nhiệm vụ lao động
Yếu tố vật lý
Yếu tố
có hại
Yếu tố hóa học Yếu tố sinh học
Yếu tố bụi
Yếu tố tâm
sinh lý LĐ và
Ergonomics
Vệ sinh lao động: Là giải pháp
phòng chống tác động các yếu tố có
hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức
khỏe cho con người trong quá trình
lao động
Bệnh nghề nghiệp: Bệnh phát
sinh do điều kiện lao động có hại
của nghề nghiệp tác động đối với
người lao động
YẾU TỐ TÂM SINH LÝ LĐ VÀ
ERGONOMICS
Áp lực công việc, LĐ thể lực nặng,
tư thế lao động, công việc lặp lại
CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM
YẾU TỐ SINH HỌC
Vi khuẩn, vi rút, bào tử, nấm
mốc, côn trùng,...
YẾU TỐ VẬT LÝ
Vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn,
rung, điện từ trường, phóng
xạ,...
NGƯỜI
LAO
ĐỘNG
YẾU TỐ HÓA HỌC
Hoá chất ở thể rắn, lỏng hoặc
khí, bụi, thuốc, chất kích thích,
chất phụ gia,....
CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI
YẾU TỐ HÓA-LÝ
Bụi silíc, bụi amiăng, Talc, bụi
bông, bụi than,...
YẾU TỐ CƠ HỌC
- Bộ phận truyền động
- Bộ phận chuyển động
- Văng, bắn, sập, đổ,...
YẾU TỐ NHIỆT
- Bỏng nước
- Bỏng lửa
- Bỏng điện,...
YẾU TỐ ĐIỆN
- Điện giật
- Phóng điện
YẾU TỐ HÓA HỌC
- Gây bỏng
- Nhiễm độc cấp tính
YẾU TỐ GÂY NỔ
- Nổ vật lý
- Nổ hóa học
- Nổ vật liệu nổ
- Nổ KL nóng chảy
QUAN TRẮC MÔI
TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 Quan trắc MTLĐ: là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá
số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi
làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe,
phòng chống bệnh nghề nghiệp
(Luật ATVSLĐ số 84/2015 – QH13)
 MTLĐ: là không gian của khu vực lao động, nơi mà
NLĐ làm việc với các phương tiện phục vụ cho LĐ
 Mẫu khu vực (mẫu vùng): là mẫu
được lấy tại vị trí của một khu vực
làm việc nhất định. Vị trí lấy mẫu phải
đại diện cho khu vực làm việc đó
 Mẫu cá nhân: là mẫu được đeo cho
người lao động tại vị trí làm việc nhất
định nhằm đánh giá mức tiếp xúc với
chất ô nhiễm của người lao động
trong thời gian làm việc
 Lấy mẫu thời điểm: là phương pháp lấy mẫu tại một thời điểm
nhất định, trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu 15 phút. Khi
lấy mẫu, mọi công việc phải ở trong trạng thái hoạt động ổn
định thường ngày
 Lấy mẫu cả ca: là phương pháp lấy mẫu trong thời gian dài
cả ca làm việc 8 giờ. Khi lấy mẫu, mọi công việc phải ở trong
trạng thái hoạt động ổn định thường ngày
 


	4. 1. Xác định  những yếu tố có hại trong môi trường lao động
và đưa ra các biện pháp cải thiện môi trường lao động
2. Tuân thủ pháp luật: đo ít nhất 1 lần/ năm
3. Căn cứ khám bệnh nghề nghiệp
4. Căn cứ giám định bệnh nghề nghiệp
5. Căn cứ giải quyết chế độ độc hại (thông tư 25/2013/TT-
BLĐTBXH)
6. Nghiên cứu khoa học
 Đo đúng vị trí người lao động khi làm việc:
 Đo cách sàn 1,5m khi người lao động làm việc ở tư
thế đứng hoặc cách sàn 1m khi làm việc ở tư thế ngồi
 Tại mỗi không gian làm việc riêng biệt (các khu vực,
phòng nhỏ,…) đều phải quan trắc MTLĐ
 Các phân xưởng rộng lớn: xác định tính chất công việc
để quyết định vị trí đo:
 Điều kiện MTLĐ tương đối đồng nhất
 Điều kiện MTLĐ không đồng nhất
 Điều kiện MTLĐ tương đối đồng nhất: ví dụ xưởng
may, theo thường qui Bộ Y tế 100 m2 cần đo 5 mẫu
100 m2
Diện tích cơ sở sản xuất (m2) Số điểm đo
Dưới 100
4
Trên 100 - 400
8
Trên 400 10
 Điều kiện MTLĐ không đồng nhất: ví dụ tại một xưởng
làm việc có các vị trí lao động khác nhau như: Tiện, hàn,
nguội, đúc,… thì phải quan trắc MTLĐ tại từng vị trí một
KV tiện
KV đúc
KV hàn
KV mài KV rèn
KV gò KV nguội
●
●
KV phay
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI TRONG
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 Dựa vào quy trình công nghệ, hồ sơ VSLĐ xác định các yếu
tố có hại tại cơ sở LĐ
 Với yếu tố có hại có thể đo đạc, định lượng được: sử dụng
thiết bị, phương pháp thích hợp để đo đạc, lấy mẫu phân
tích, so sánh với tiêu chuẩn cho phép
 Với yếu tố có hại không đo đạc được: quan sát, mô tả cụ thể
vào phiếu đánh giá/biên bản theo quy định
 Các yếu tố vật lý, hóa học, bụi: dùng các thiết bị
đo chuyên dụng để đo đạc
 Yếu tố vi sinh vật: lấy mẫu nuôi cấy
 Tâm sinh lý lao động và Ergonomics: Quan sát,
phỏng vấn, đo đạc, đánh giá các chỉ tiêu tâm sinh
lý lao động và Ergonomics
1. Đo đạc, đánh giá yếu tố vật lý:
 Đo đạc, đánh giá vi khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ
gió, bức xạ nhiệt)
 Đo đạc, đánh giá chiếu sáng
 Đo đạc, đánh giá tiếng ồn
 Đo đạc, đánh giá rung toàn thân, rung cục bộ
 Đo đạc, đánh giá điện từ trường
 Đo đạc, đánh giá phóng xạ,… Máy đo bức xạ nhiệt Máy đo bụi Máy đo ĐTT tần số radio Máy đo ĐTT tần số
công nghiệp
2. Xác định, đánh giá yếu tố hóa học:
 Lấy mẫu, xác định nồng độ các hơi khí
độc: CO, SO2, NO2, CO2, O2, O3, H2S,
Cl, NH3,…
 Lấy mẫu, xác định nồng độ hơi axit,
bazơ: HCl, H2SO4, KOH, NaOH,…
 Lấy mẫu, xác định nồng độ hơi kim
loại: Pb, Cu, Mn, As, Zn,…
 Lấy mẫu, xác định nồng độ các hợp
chất hữu cơ: Benzen, Toluen, Xylen,…
Lấy mẫu hơi khí độc
3. Đo đạc yếu tố vi sinh vật trong không khí:
 Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 Tổng số cầu khuẩn tan máu
 Tổng số nấm mốc
BA
(thạch máu)
NA
(thạch thường)
Sb
Sabuoraud
4. Xác định, đánh giá yếu tố bụi:
 Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi toàn phần, nồng độ bụi hô hấp
bằng phương pháp trọng lượng (phương pháp cân giấy lọc)
5. Đánh giá yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics:
5.1. Đánh giá yếu tố tâm lý lao động:
 Đánh giá gánh nặng lao động trí óc (căng thẳng thần kinh tâm lý):
 Đo thời gian phản xạ thính – thị vận động
 Thử nghiệm trí nhớ hình, chú ý,…
5.2. Đánh giá yếu tố sinh lý lao động:
 Đánh giá gánh nặng lao động thể lực:
 Đánh giá biến đổi hệ tim mạch khi làm việc: đo tần số nhịp tim
trong lao động, huyết áp trong lao động.
 Đo tiêu hao năng lượng, đo lực cơ,…
5.3. Đánh giá Ergonomics:
 Đánh giá Ergonomics tư thế lao động
 Đánh giá Ergonomics vị trí lao động
KỸ THUẬT ĐO VI
KHÍ HẬU
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	5.  Vi khí  hậu nơi sản xuất là tổng hợp tình hình
khí hậu trong khoảng không gian hẹp nơi
làm việc, bao gồm:
1. Nhiệt độ không khí (quan trọng)
2. Độ ẩm không khí
3. Vận tốc gió
4. Bức xạ nhiệt
 Đây là 4 yếu tố cơ bản của môi trường ảnh
hưởng lên cảm giác nóng lạnh của con
người
1. Nhiệt độ: là thông số thể hiện độ nóng, lạnh của vật chất.
Đơn vị đo: Nhiệt độ Celsius (hay T0C) với thang chia từ 0 -
1000C, được dùng chủ yếu trong đo vi khí hậu
2. Độ ẩm: là lượng hơi nước không nhìn thấy được trong không
khí (tính bằng g/m3 không khí). Trong MTLĐ khi nói đến độ ẩm là
người ta nói đến độ ẩm tương đối (Hr%)
 Độ ẩm tuyệt đối (Ha): là lượng hơi nước có trong không khí
tính bằng g/m3 vào thời điểm nhất định ở nhiệt độ nhất định
 Độ ẩm cực đại hay độ ẩm bảo hòa (Hm): là lượng hơi nước
bảo hòa trong không khí tính bằng g/m3
 Độ ẩm tương đối (Hr%): là tỉ lệ % giữa độ ẩm tuyệt đối và độ
ẩm cực đại
Hr% =
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑥𝑥 100
3. Vận tốc gió: là khoảng dài mà gió thổi được trong một đơn vị
thời gian. Tính bằng m/s
Gió là sự chuyển động của không khí do sự khác biệt giữa nhiệt
độ và độ chênh lệch áp suất ở các nơi trên mặt đất, hay giữa các
nơi trong nhà xưởng.
Trong MTLĐ, gió còn được tạo ra từ các nguồn tạo gió như quạt
thổi gió, kết cấu nhà xưởng,..
4. Bức xạ nhiệt: là lượng nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh
hơn không do quá trình tiếp xúc trực tiếp, phát ra dưới dạng
sóng điện từ do sự chuyển động nhiệt của nguyên tử hay phân
tử bao gồm tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia nhìn thấy được
Đơn vị đo: Cal/cm2/phút, W/m2, có thể biểu thị bằng 0C – Sự
nóng lên của vật khi nhận bức xạ nhiệt
1. Tác hại của vi khí hậu nóng:
 Phù do nóng: xuất hiện đầu tiên ở bàn chân, mắt cá trong tuần
đầu tiếp xúc với nóng do giãn mạch ngoại vi. Điều chỉnh bằng muối
và nước
 Mất nước: do ra mồ hôi, gây mệt mỏi, buồn ngủ, khát nước, lưỡi
khô, chán ăn, tiểu ít, mạch và thân nhiệt tăng, nặng có thể mê
sảng, tử vong khi mất nước 15% thể trọng. Điều trị bằng bù nước
và điện giải
1. Tác hại của vi khí hậu nóng (tt):
 Chuột rút: trong môi trường nóng, mất nước và điện giải dẫn đến
buồn nôn và nhức đầu, mệt mỏi, chuột rút kèm đau cơ, mạch
nhanh. Điều trị bằng bù nước, nhất là điện giải
 Say nóng: thường xuất hiện khi MTLĐ nóng, ẩm và lao động nặng
• Triệu chứng: thân nhiệt tăng nhanh, mê sảng, co giật, da khô,
nóng, mạch nhanh không đều, HA giảm, ra mô hôi nhiều, sau
đó dừng do tuyến mồ hôi bị tê liệt
• Điều trị: đắp lạnh, xoa bóp tay chân và thân thể cho máu lưu
thông, bù nước, an thần. Không làm lạnh thêm khi nhiệt độ hậu
môn xuống dưới 37,50C
1. Tác hại của vi khí hậu nóng (tt):
 Say nắng: Làm việc ngoài trời nắng, lặng gió mà không đội nón
mũ sẽ bị say nắng: mệt mỏi, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, nôn mửa,
mạch nhanh, hôn mê
 Cả hai trường hợp say nóng và say nắng nếu bị nặng đều có thể
dẫn đến tử vong
2. Tác hại của vi khí hậu lạnh:
2.1. Lạnh toàn thân:
 Thể tỉnh táo: run, rét, co và đau cơ, HA tăng, co
mạch, nếu nặng người lả đi, tê cứng không đau
đớn
 Thể hôn mê, hạ thân nhiệt: bất tỉnh, lạnh cóng,
thân nhiệt giảm xuống dưới 340C
 Điều trị: Không xoa bóp, sưởi ấm, tắm nước nóng
ở nhiệt độ khoảng 400C sau đó tăng dần
2.2. Tai biến cục bộ: gây cước da, loét khô hay ướt,
nứt nẻ. Điều trị bằng cách xoa bóp, băng bó, kháng
sinh chống nhiễm trùng
Nứt da
chân
Tê
cóng
 Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với các yếu tố vi khí
hậu phải định kỳ tổ chức đo kiểm, quan trắc các chỉ tiêu vi
khí hậu tại nơi làm việc 1 năm/ 1 lần
 Quan trắc các chỉ tiêu vi khí hậu tại nơi làm việc theo Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu –
Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
 Nếu vi khí hậu tại nơi làm việc không đạt giá trị cho phép,
người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp
cải thiện điều kiện lao động bảo vệ sức khỏe người lao động
 Thiết bị đo VKH có 2 loại:
thiết bị cơ và thiết bị điện tử
 Thiết bị điện tử đo
nhiệt độ, độ ẩm:
 Đơn vị nhiệt độ: oC
 Đơn vị độ ẩm: %
Máy đo tốc độ gió điện tử hiện số
Đơn vị: m/s
 Một vị trí đo vi khí hậu bắt buộc phải đo 3
yếu tố là: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió. Còn
bức xạ nhiệt chỉ đo khi có nguồn nhiệt lớn,
hay có ánh nắng mặt trời.
 Đo theo thời gian: Tùy yêu cầu mức độ
chính xác mà đo theo từng mùa, từng thời
gian trong ngày (sáng, trưa, chiều, tối)
hoặc cách 30 phút – 1 giờ đo 1 lần
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	6. Vị trí đo:  Đo đúng vị trí NLĐ khi làm việc, đo ngang ngực:
 Nhiệt độ và độ ẩm, tốc độ chuyển động không khí đo ở độ cao
1m (ngang tầm ngực) cách mặt sàn đối với NLĐ ngồi và 1,5m
(ngang tầm ngực) đối với NLĐ đứng, đi lại.
 Đặt thiết bị đo cách người lao động 10 - 25 cm. Tránh để trước
mặt NLĐ
 Tại vị trí làm việc ngoài trời: gắn máy lên chân giá đỡ ở độ cao
cách mặt đất 1,5 – 2 m
Xác định số mẫu đo:
 Mỗi một khoảng không gian làm việc hẹp riêng biệt
(phòng, khoang, cabin,…) đều phải đo vi khí hậu
 Tại khoảng không gian làm việc lớn: nhà làm việc rộng,
phân xưởng,… Cần xác định tính chất công việc để xác
định vị trí đo:
KV tiện - phay
KV nguội
KV đúc
KV hàn
Điều kiện MTLĐ tương
đối đồng nhất
Điều kiện MTLĐ
không đồng nhất
100 m2
100 m2
Diện tích cơ sở sản xuất (m2) Số điểm đo
Dưới 100
4
Trên 100 - 400
8
Trên 400 10
Loại
lao
động
Khoảng nhiệt
độ không khí
(°C)
Độ ẩm
không khí
(%)
Tốc độ chuyển
động không khí
(m/s)
Cường độ bức xạ nhiệt
theo diện tích tiếp xúc
(W/m2)
Nhẹ 20 đến 34 40 đến 80 0,1 đến 1,5 35 khi tiếp xúc trên 50%
diện tích cơ thể người.
70 khi tiếp xúc trên 25%
đến 50% diện tích cơ thể
người.
100 khi tiếp xúc dưới 25%
diện tích cơ thể người.
Trung
bình
18 đến 32 40 đến 80 0,2 đến 1,5
Nặng 16 đến 30 40 đến 80 0,3 đến 1,5
Bảng. Giá trị cho phép các thông số vi khí hậu tại nơi làm việc
Nhiệt độ chênh lệch trong nơi sản xuất và ngoài trời không vượt quá 50C
• Lao động nhẹ: là gồm các dạng lao động liên quan đến đứng
ngồi, đi lại, phần lớn các động tác làm bằng tay, tiêu hao năng
lượng từ 120 – 150 kcal/giờ.
• Lao động trung bình: gồm các dạng lao động liên quan đến
đứng, đi lại di chuyển và gia công các chi tiết dưới 1kg ở tư thế
đứng hoặc ngồi, mang vác vật nặng dưới 10kg. Năng lượng tiêu
hao từ 151 – 250 kcal/giờ.
• Lao động nặng: gồm các dạng lao động và các thao tác thực
hiện ở tư thế đứng hoặc đi lại nhiều. Dịch chuyển và gia công
các vật nặng trên 10 kg, tiêu hao năng lượng trên 250 kcal/giờ
 BP. Kỹ thuật:
o Cơ giới hóa, tự động hóa ở vị trí nhiệt độ cao, bức xạ nhiệt cao
o Cách ly nguồn nhiệt = vật liệu cách nhiệt, màn che
o Quạt gió, quạt hút, máy điều hòa,
o Hệ thống màn nước,…
BIỆN PHÁP CẢI THIỆN VI KHÍ HẬU XẤU
* Thông gió:
Trong các phân xưởng tỏa nhiều nhiệt (như các thiết bị tỏa nhiều
nhiệt, nhiều người làm việc,…) cần có các hệ thống thông gió
BIỆN PHÁP CẢI THIỆN VI KHÍ HẬU XẤU
* Làm nguội:
Bằng cách phun nước hạt mịn để làm mát, làm ẩm không
khí, ngoài ra còn có tác dụng làm sạch bụi trong không khí
 BP. Tổ chức:
o Sắp xếp thời giờ nghỉ ngơi,
o Luân chuyển vị trí lao động,
o Tổ chức chế độ ăn uống đủ và
hợp lý,
o Bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật:
theo Thông tư 25/2013/ TT-
BLĐTBXH
 BP. Y tế: Khám tuyển, khám sức khỏe
định kỳ để phát hiện NLĐ mắc 1 số
bệnh không được tiếp xúc với nóng:
bệnh tim mạch, bệnh thận, động kinh,
…
 BP. Cá nhân: quần áo chống nóng,
chống lạnh
KỸ THUẬT ĐO
CHIẾU SÁNG
ÁNH SÁNG
Ánh sáng tự nhiên Ánh sáng nhân tạo
 Ánh sáng là dòng photon của nhiều bức xạ có bước sóng từ 380 – 760 nm
mà mắt ta nhìn thấy được lan truyền trong không gian với dạng sóng điện từ
 Ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời): có quang phổ phù hợp với sinh lý
của mắt
 Ánh sáng nhân tạo: hay ánh sáng điện, là ánh sáng của các loại đèn điện,
đèn dầu, nến,… do con người tạo ra
 Ánh sáng hỗn hợp: Ánh sáng tự nhiện + Ánh sáng nhân tạo
CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO
Chiếu sáng chung Chiếu sáng cục bộ
 Chiếu sáng hỗn hợp = Chiếu sáng chung + Chiếu sáng cục bộ
 Chiếu sáng chung: là chiếu sáng chung cho 1 khu vực hay 1 phòng làm việc
bằng các nguồn sáng cố định trên trần nhà → Ánh sáng đều nhưng không
đủ mạnh
 Chiếu sáng cục bộ: là chiếu sáng tập trung ánh sáng vào 1 điểm, tại vị trí
thao tác nhằm tăng cường chiếu sáng tại vị trí làm việc, có thể thay đổi vị
trí, hướng chiếu sáng và cường độ chiếu sáng tùy theo người sử dụng →
Đủ ánh sáng nhưng ánh sáng không đều
1. Ánh sáng thấp (không đủ ánh sáng):
Gây mệt mỏi, đau đầu, thị lực giảm dẫn đến cận thị, loạn thị, có thể
gây tai nạn lao động.
2. Ánh sáng quá cao:
• Làm chói mắt, gây tổn thương võng mạc, giác mạc, đục TTT
• Tăng nhiệt độ nơi làm việc, gây mệt mỏi, nóng bức
• Làm da khô mất khả năng đàn hồi, có nguy cơ gây ung thư
da,…
• Tất cả các nghề làm việc với ánh sáng quá cao cần phải được khai
báo (thợ hàn, cán thép, hồ quang, nghệ sỹ,…)
• Ánh sáng phải thích hợp cho từng loại lao động: Phải đảm bảo tiêu
chuẩn cường độ chiếu sáng chung và chiếu sáng cục bộ tại nơi làm
việc cho người lao động theo từng công việc cụ thể nhất là những
dạng lao động mang tính chất tinh vi đòi hỏi chiếu sáng tốt
Máy đo ánh sáng điện tử
Đơn vị: Lux
 Độ chiếu sáng (cường độ chiếu sáng): hay độ rọi là độ sáng
của một vật được một chùm tia sáng chiếu vào, đơn vị là Lux
 Cơ sở có người lao động chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu
sáng nơi làm việc phải định kỳ đo đạc, đánh giá cường độ
chiếu sáng tối thiểu 1 lần/năm
 Tiêu chuẩn vệ sinh: QCVN 22/2016/BYT
 Thiết bị đo độ chiếu sáng gồm 2 bộ
phận: tế bào quang điện và điện kế
 Khi có ánh sáng chiếu vào tế bào
quang điện sẽ chuyển quang năng
thành điện năng và được đo bằng
điện kế. Điện kế hiển thị kết quả tính
ra Lux trên màn hình của máy đo
 Đơn vị đo: Lux Máy đo ánh sáng
TESTO 540 (ĐỨC)
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	7. A. XÁC ĐỊNH  VỊ TRÍ ĐO
1. Đo chiếu sáng chung
 Các điểm đo độ rọi phải bố trí ở trung tâm của
phòng, cách tường 50 – 60cm, phía dưới đèn
điện, giữa các đèn điện và giữa các dãy của
chúng. Số điểm đo không dưới 5 điểm
 Khu vực NLĐ đứng làm việc: đo tại vị trí cách
mặt đất hay mặt sàn làm việc 1,5m
 Khu vực NLĐ ngồi làm việc: đo tại vị trí cách
mặt đất hay mặt sàn làm việc 1m
 Đối với văn phòng: đo tại vị trí ngang mặt bàn
làm việc
2. Đo chiếu sáng cục bộ
 Các điểm đo chiếu sáng cục bộ được xác
định ở vị trí thao tác của NLĐ.
 Vị trí đo do NLĐ xác định
3. Đo độ rọi chiếu sáng hỗn hợp
 Đầu tiên đo độ rọi ở các đèn chiếu sáng
chung
 Sau đó thắp sáng các đèn chiếu sáng cục bộ
ở vị trí thao tác của NLĐ và đo độ rọi.
=> Tổng độ rọi do đèn chiếu sáng chung và đèn
chiếu sáng cục bộ là độ chiếu sáng hỗn hợp
B. TIẾN HÀNH ĐO
 Mang máy đến vị trí cần đo
 Đặt ngữa tế bào quang điện trên mặt phẳng cần
đo
 Bật máy chờ giá trị đo hiển thị ổn định thì ghi kết
quả
Chú ý:
 Khi đo cần tránh bóng che ngẫu nhiên của người
đo
 Không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào
mặt tế bào quang điện
 Không để máy đo gần vật nhiễm từ hoặc từ
trường mạnh
NGÀNH NGHỀ VỊ TRÍ
QCVN
22:2016/BYT
MAY MẶC
Khu vực KCS 1000
Chuyền may 750
Khu vực cắt, ủi, đóng gói, lò hơi 300
Kho 100
SIÊU THỊ
Khu vực thu ngân 500
Khu vực tự chọn, bếp 300
Kho 100
BỆNH VIỆN,…
Phòng mổ 1000
Phòng xét nghiệm, phòng tiêm chủng 500
Khu vực tiếp nhận, phòng HC, phòng
khám
300
Buồng trực, hành lang 200
Độ rọi duy trì tối đa với các loại hình công việc không vượt quá
10.000 Lux
1. Biện pháp kỹ thuật:
Tăng cường chiếu sáng: lấy ánh sáng tự nhiên, trang bị thêm
đèn,…
2. Biện pháp tổ chức: luân chuyển lao động
2. BP. y tế: Khám tuyển, khám định kỳ
3. BP. cá nhân: Bảo hộ lao động cho công nhân/nơi
ánh sáng quá cao như kính, mặt nạ, găng tay, áo dài
tay,…
KỸ THUẬT ĐO
 Tiếng ồn là những âm thanh hỗn tạp (tạp âm) gây ra
những cảm giác khó chịu và có thể gây bệnh cho cơ thể
 Đơn vị đo tiếng ồn là dB
Tiếng ồn trong MTLĐ phát sinh từ:
 Sự chuyển động của các chi tiết máy hoặc bộ phận của
máy do va chạm
 Động cơ
 Sự ma sát (máy cắt, máy dập, máy mài)
Tác hại của tiếng ồn phụ thuộc vào 3 yếu tố:
 Mức cường độ âm càng cao tác hại càng mạnh
 Tần số: Cùng một mức cường độ âm tiếng ồn có tần số
cao ( 2000- 8000Hz nhất là ở vùng tần số 4000 Hz) thì nguy
hiểm hơn tiếng ồn có tần số thấp
 Thời gian tiếp xúc càng lâu càng bị nhiều ảnh hưởng.
Thường là sau 4 năm sẽ xuất hiện triệu chứng giảm thính
lực. Đôi khi những người mẫn cảm sau 3 tháng tiếp xúc với
tiếng ồn cao đã có thể bị giảm thính lực
1. Ảnh hưởng đặc trưng: là ảnh hưởng
trực tiếp lên cơ quan thính giác. Tiếng ồn
càng cao thì NLĐ sẽ càng bị tổn thương,
giảm thính lực và có thể bị điếc nghề
nghiệp
2. Các ảnh hưởng không đặc trưng: Ảnh
hưởng lên hệ thần kinh, tim mạch, tiêu hóa
làm cho NLĐ mệt mỏi, giảm sức khỏe, giảm
năng suất lao động và dễ bị tai nạn LĐ
• Máy đó tiến ồn hoạt động dựa trên nguyên lý:
Tiếng ồn trong MTLĐ tác động lên micro, micro
chuyển năng lượng ồn thành tín hiệu dòng điện
tương ứng và cho hiển thị thành số trên máy đo
• Máy đo tiếng ồn ra kết quả với đơn vị là dBA:
mức âm tương đương, mức âm theo đặc tính A,
lưới A là lưới đã suy giảm bớt tần số âm, được
đưa về tần số 1000 Hz là tần số mà tai người
nghe rõ nhất
• Chất lượng micro thu âm của thiết bị càng tốt thì
phép đo có độ chính xác càng cao
Máy đo độ ồn
RION NA-28 (NHẬT)
1/ Trong MTLĐ có nguồn ồn:
 Đo tại vị trí làm việc của người lao
động: Micro của máy đo ồn để cách
mặt đất 1,5m (nếu là chỗ công nhân
đứng) hoặc để ngang tầm tai của
người công nhân (nếu công nhân
đang ngồi),
 Micro hướng về phía nguồn ồn
 Máy đo ồn để cách công nhân 0,5m
Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với tiếng ồn phải định kỳ
tổ chức đo kiểm tra tiếng ồn nơi làm việc tối thiểu 1 lần/năm 2/ Trong MTLĐ không có nguồn
phát sinh tiếng ồn: như văn phòng,
phòng làm việc
 Đo ít nhất 3 vị trí đo riêng biệt phân
bố đều trong diện tích của phòng
 Các vị trí đo cách tường, trần ít nhất
0,5 m, cửa sổ cách 1m
 Đo ở mức chiều cao ngang tầm tai
của NLĐ theo tư thế làm việc
Thời gian tiếp xúc
với tiếng ồn
Giới hạn cho phép mức áp suất âm
tương đương (LAeq) – dBA
8 giờ 85
4 giờ 88
2 giờ 91
1 giờ 94
30 phút 97
15 phút 100
7 phút 103
3 phút 106
2 phút 109
1 phút 112
30 giây 115
Trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) không vượt
quá 115 dBA
1. BP. Kỹ thuật:
 Thay thế máy móc công nghệ
cũ bằng máy mới có tiếng ồn
thấp hơn
 Thường xuyên bảo dưỡng,
kiểm tra máy móc
 Che chắn, bao bọc các máy
phát ra tiếng ồn
 Sử dụng vật liệu cách âm,
tường ngăn
Ðiầnkhuỳu
q
8
ẦứMẾ
O
ớỂ
ỀỀẾầ
ng.gg
E
n n
ịỄẾẾỀ
n n
onto ts
O
ẦmMỄMẮMứÊM
8 ngàn
maýdệtmáyknoan
tm
asais
sq.amzHmigianwpxao
 


	8. 2. BP. Tổ  chức:
 Luân chuyển lao động
 Bố trí công việc hợp lý
 Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho người
lao động tiếp xúc với tiếng ồn
 Bố trí phòng nghỉ giải lao yên tĩnh
3. BP. Y tế:
 Khám tuyển để loại những người có các bệnh
về tai, những người quá mẫn với tiếng ồn
 Khám định kỳ phát hiện Điếc nghề nghiệp
 Quan trắc MTLĐ: đo tiếng ồn định kỳ hàng
năm
4. BP. Cá nhân:
 Bảo hộ lao động: sử dụng bịt tai
và nút tai chống ồn
KỸ THUẬT ĐO
 Bụi là các hạt chất rắn hoặc giọt nhỏ, theo quy ước các hạt
này có đường kính ≤ 100 µm, lắng đọng dưới trọng lượng
riêng của chúng nhưng có thể còn lơ lửng trong không khí
một thời gian
 Bụi phát sinh từ xây dựng, hầm mỏ, nhà máy,… như máy
cưa, máy mài, máy xay nghiền, máy tiện, trong khi vận
chuyển các vật liệu và trong các quá trình sản xuất khác
1. Theo nguồn gốc:
 Bụi hữu cơ: bụi hữu cơ tự nhiên (có nguồn gốc thực vật và động
vật) và bụi hữu cơ nhân tạo (hóa chất các chất tổng hợp)
 Bụi vô cơ: Bụi khoáng chất (cát, đá, than,…) và bụi kim loại (sắt,
nhôm, chì,…)
2. Theo kích thước:
 Bụi toàn phần (bụi tổng TSP): là những hạt có kích thước ≤100 µm,
lắng đọng ở cơ quan hô hấp
 Bụi hô hấp: là những hạt có kích thước ≤ 5 µm, lắng đọng ở phế
nang
3. Theo tác hại: bụi gây nhiễm độc, bụi gây dị ứng, bụi gây ung thư,…
1. Bụi chứa silic tự do (SiO2) gây ra bệnh bụi phổi
silic nghề nghiệp gặp trong các ngành nghề:
 Khai thác mỏ như mỏ đá, mỏ than
 Cơ khí luyện kim: đặc biệt nghề đúc (làm khuôn,
tháo dỡ khuôn, làm sạch vật đúc, nhất là phun cát
làm sạch vật đúc)
 Sành sứ, thủy tinh, đồ gốm
 Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
 Các nghề có hoạt động: nghiền, sàng, khoan,
cắt, mài, đánh bóng
2. Bụi amiăng: gặp trong các nghề khai thác mỏ amiăng, sx vật liệu cách
nhiệt, chống cháy, chịu axit, cách điện, cách âm, tấm lợp ximăng-amiăng,
má phanh
3. Bụi chì: gặp trong các nghề khai thác mỏ chì, chế biến quặng, phế liệu
có chì, sản xuất pin, acqui, sơn, đúc khuôn chữ
4. Bụi bông: gặp trong các nghề trồng và thu hái bông, dệt, sợi, may mặc
5. Bụi thảo mộc và hữu cơ: như bột, chè, thuốc lá, phấn hoa,… gặp
trong nông nghiệp, lâm nghiệp, CN chế biến TP
6. Các loại bụi khác: rất nhiều hỗn hợp hóa chất và các loại HCBVTV
gặp trong công, nông, lâm nghiệp
7. Bụi sinh học: vi sinh vật gặp trong nông lâm nghiệp (trồng trọt, chăn
nuôi)
1. Bệnh ở đường hô hấp:
 Các bệnh bụi phổi: bệnh bụi phổi Silic, bệnh bụi
phổi Amiăng, bệnh bụi phổi bông, bệnh bụi phổi
than,…
 Ung thư phổi: As, Niken, các hạt có chứa
hydrocacbua thơm đa vòng. Amiăng có thể gây ung
thư phổi và ung thư trung biểu mô
 Viêm phổi: cadimi, berylli, crom, mangan, clorua
kẽm, cyanamide,…
 Dị ứng: bụi bã mía, bụi bông, đay, chè, thuốc lá,
gỗ,.. Gây hen nghề nghiệp và viêm phế quản dị ứng
 Nhiễm khuẩn: hạt bụi chứa nấm, virus, vi khuẩn;
bệnh than thể phổi do hít phải bụi chứa bào tử than
2. Bệnh ở ngoài đường hô hấp:
 Tổn thương da và niêm mạc:
 U hạt ở dưới da do berylli.
 Ung thư da do asen.
 Crom gây thủng vách mũi và “lỗ crom” ở trên da.
 Dị ứng da do bụi thảo mộc như bụi gỗ, đay, bã mía và một số
chất dẻo
 Sự mòn răng: do tiếp xúc lâu dài với hơi axit sunfuaric
 Nhiễm độc hệ thống: do bụi kim loại nặng như chì, Mn,…
1. Lấy mẫu bụi vùng: Lấy mẫu bụi toàn phần
 Đầu thu bụi để ở tầm hô hấp của NLĐ, vuông
góc với hướng phát bụi
 Mục đích lấy mẫu bụi vùng là để có được một
mẫu bụi đại diện cho một khu vực sản xuất,
đánh giá mức độ ô nhiễm bụi trong MTLĐ
2. Lấy mẫu bụi cá nhân: Lấy mẫu bụi hô hấp
 Máy lấy mẫu được đeo cho NLĐ, đầu thu bụi
phải đặt trong vùng thở của NLĐ, cách mũi
miệng không quá 30cm
 Mục đích lấy mẫu bụi cá nhân là nhằm đánh giá
mức tiếp xúc của NLĐ hay đánh giá nguy cơ
của NLĐ
Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với bụi, phải định kỳ
quan trắc yếu tố bụi tối thiểu 1 lần/ năm
1. Lấy mẫu bụi thời điểm:
 Là lấy mẫu bụi tại một thời điểm nhất định trong khoảng
thời gian ngắn, tối thiểu 15 phút của ca làm việc 8 giờ
2. Lấy mẫu bụi ca làm việc:
 Là lấy mẫu bụi trong thời gian cả ca làm việc 8 giờ hoặc
tối thiểu là 4 giờ trong ca làm việc 8 giờ
1. Xác định bụi toàn phần và bụi hô hấp bằng phương
pháp trọng lượng (cân giấy lọc):
Là phương pháp thu bụi trên giấy lọc, cân giấy lọc trước và
sau khi lấy mẫu bụi ta có thể tính nồng độ bụi trong không
khí.
2. Xác định bụi toàn phần và bụi hô hấp bằng máy đo
bụi điện tử hiện số:
Là thiết bị đo bụi hiển thị trực tiếp kết quả nồng độ bụi trên
màn hình của máy khi đo tại hiện trường
Nguyên lý:
 Không khí được hút qua đầu thu mẫu có
chứa giấy lọc bằng bơm hút
 Khi không khí đi qua giấy lọc, các hạt bụi có
kích thước ≤ 100 µm sẽ giữ lại trên giấy lọc
 Cân giấy lọc trước và sau lấy mẫu
 Dựa vào lượng bụi thu được và thể tích
không khí đã lấy mẫu để tính nồng độ bụi
toàn phần trong không khí
 Đơn vị tính: mg/m3
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	9.  Bơm lấy  mẫu (bơm hút): lưu lượng 18 lít/phút (sử
dụng giấy lọc ĐK 47 mm) hoặc lưu lượng 2 lít/phút
(sử dụng giấy lọc ĐK 37 mm)
 Đầu lấy mẫu (đầu thu mẫu): là bộ phận thu bụi
trong đó có đặt giấy lọc
 Giấy lọc: sợi thủy tinh, PVC, Teflon,…
 Ống dây nylon: nối từ đầu lấy mẫu tới bơm hút
 Giá 3 chân để đặt đầu lấy mẫu, có thể điều chỉnh
được chiều cao và hướng
 Pen gắp giấy lọc
 Các hộp bảo quản mẫu
 Tủ sấy
 Cân phân tích có độ chính xác tối thiểu 0,01 mg
 Buồng cân mẫu ổn định về nhiệt độ (25 ±10C) và
độ ẩm (50 ±10%)
GIẤY LỌC TEFLON PALL THIẾT BỊ LẤY MẪU BỤI
CÂN PHÂN TÍCH
ĐẤU LẤY MẪU BỤI
Sấy ở 500C / 2 giờ
 Sấy giấy lọc trước khi cân: giấy lọc
đựng trong bao kép; bao ngoài để
bảo vệ, bao trong chứa giấy lọc.
Bao trong được sấy, cân cùng giấy
lọc. Sấy ở nhiệt độ 500C/2giờ
 Cân bao trong có chứa giấy lọc
ngay sau khi lấy ra khỏi tủ sấy, ghi
lại trọng lượng
 Đặt bao trong vào bao ngoài và để
trong hộp bảo quản
 Tới nơi lấy mẫu, xác định vị trí cần lấy mẫu
 Đặt đầu lấy mẫu lên giá 3 chân điều chỉnh sao
cho đầu lấy mẫu bụi ngang tầm hô hấp của
NLĐ (khi NLĐ đứng thì đặt cách sàn nhà 1,5m,
nếu NLĐ ngồi thì điều chỉnh chân giá ngang
tầm hô hấp NLĐ) và vuông góc với hướng phát
bụi
 Nối ống dây nylon một đầu vào đầu lấy mẫu,
một đầu vào bơm hút
 Bật bơm hút, ghi địa điểm lấy mẫu, số thứ tự
của mẫu, tình trạng sản xuất
 Đo đạc và ghi lại điều kiện vi khí hậu
 Khi đủ thời gian lấy mẫu, tắt bơm hút, ghi lại
thời gian lấy mẫu
 Giấy lọc sau khi lấy mẫu được cho vào bao kép
tương ứng, đặt trong hộp bảo quản mẫu hoặc
đặt đầu lấy mẫu vào hộp bảo quản mẫu
Các bước tiến hành sau lấy mẫu:
 Sấy bao trong có chứa giấy lọc.
Bao trong được sấy. Sấy ở nhiệt
độ 500C/2giờ
 Cân bao trong có chứa giấy lọc
ngay sau khi lấy ra khỏi tủ sấy, ghi
lại trọng lượng
 Chú ý: cân mẫu trên cùng một
chiếc cân và cùng người cân
Nguyên lý:
 Không khí được hút vào đầu lấy mẫu có
chứa giấy lọc bằng một bơm hút
 Bộ phận Cyclon của đầu lấy mẫu sẽ
tách các hạt bụi thành 2 phần: phần có
kích thước > 5 µm theo trọng lực rơi
xuống cốc phía dưới, phần có kích
thước ≤ 5 µm (bụi hô hấp) đi tiếp đến
bề mặt giấy lọc và được giữ lại trên giấy
lọc
 Cân giấy lọc trước và sau lấy mẫu
 Dựa vào lượng bụi thu được và thể tích
không khí đã lấy mẫu để tính nồng độ
bụi hô hấp trong không khí
 Đơn vị tính: mg/m3
hút
 Bơm lấy mẫu (bơm hút): lưu lượng 2,5
lít/phút
 Đầu lấy mẫu (đầu thu mẫu): là bộ phận
thu bụi trong đó có đặt giấy lọc ĐK
37mm và Cyclon
 Cyclon bằng nhựa hoặc nhôm
 Giấy lọc: sợi thủy tinh, PVC, Teflon,…
 Ống dây nhựa: nối từ đầu lấy mẫu tới
bơm lấy mẫu
 Pen gắp giấy lọc
 Các hộp bảo quản mẫu
 Tủ sấy
 Cân phân tích độ chính xác tối thiểu 0,01
mg
 Buồng cân mẫu ổn định về nhiệt độ (25
±10C) và độ ẩm (50 ±10%)
 Sấy giấy lọc trước khi cân: giấy lọc
đựng trong bao kép; bao ngoài để
bảo vệ, bao trong chứa giấy lọc.
Bao trong được sấy, cân cùng giấy
lọc. Sấy ở nhiệt độ 500C/2giờ
 Cân bao trong có chứa giấy lọc
ngay sau khi lấy ra khỏi tủ sấy, ghi
lại trọng lượng
 Đặt bao trong vào bao ngoài và để
trong hộp bảo quản
 Mẫu bụi hô hấp được lấy tại vị trí người lao
động. Máy lấy mẫu được đeo cho công nhân
(bơm hút và đầu lấy mẫu). Vị trí của người
công nhân đeo máy là đại diện cho thao tác
hay công đoạn trong quy trình sx
 Cho NLĐ đeo bơm hút vào thắt lưng, đầu lấy
mẫu phải đặt trong vùng thở của NLĐ, cách
mũi miệng không quá 30cm (thường gắn vào
ve áo), một đầu ống dẫn khí gắn vào máy bơm
hút. Hướng dẫn công nhân nắm được yêu cầu
lấy mẫu và cách bảo quản thiết bị
 Bật máy bơm hút, ghi lại vị trí lấy mẫu và tình
trạng sx
 Đo đạc và ghi lại điều kiện vi khí hậu
 Khi đủ thời gian lấy mẫu, tắt bơm hút, ghi lại
thời gian lấy mẫu
Nguyên lý :
Nồng độ bụi toàn phần và bụi hô hấp được xác định dựa trên sự
tán xạ của chùm tia (hồng ngoại, laze,…) khi tương tác với các
hạt bụi có trong không khí. Kết quả được hiển thị bằng mg/m3
Đèn
Không khí vào
Kết quả
Thiết bị đo
độ sáng
Không
khí ra
Chuẩn bị thiết bị tại PTN trước khi đi hiện trường:
 Máy đo bụi phải được hiệu chuẩn định kỳ tối thiểu 1 lần/năm
 Kiểm tra pin của máy đo, chuẩn bị pin dự phòng
 Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy
 Sử dụng máy đo theo hướng dẫn của nhà sx với từng loại
máy
 Xác định vị trí điểm đo: khu vực NLĐ làm việc
 Bật máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy rồi tắt máy
 Đặt thiết bị với ống đầu vào buồng đo đặt ở chiều cao ngang tầm
hô hấp của NLĐ, vuông góc với nguồn phát sinh bụi. Có thể cầm
thiết bị bằng tay hoặc đặt trên chân giá đỡ
 Bật máy đo
 Kết thúc thời gian đo, đọc và ghi lại giá trị của lần đo hiển thị trên
màn hình của máy, tắt máy. Ghi lại ĐKLĐ và tình trạng sx
 Lưu ý: Không sử dụng máy đo điện tử trong MT có độ ẩm cao
(>95%), phun các chất kết dính như sơn, keo, dầu mở,… vì làm
hư hỏng các mạch điện tử và làm bẩn buồng đo
 Các kim loại độc trong bụi được xác định bằng máy
quang phổ hấp thụ nguyên tử
 Các chất hữu cơ như HCBVTV: xác định bằng sắc ký
khí hoặc lỏng
 Đối với thành phần khoáng của bụi vô cơ: dùng phương
pháp quang phổ hồng ngoại
 Đối với Silic dạng tự do (SiO2): dùng phương pháp so
màu, quang phổ hồng ngoại
 Bụi Amiant: sử dụng kính hiển vi điện tử để đếm sợi
máy quang phổ hấp thụ
nguyên tử
 Tham chiếu Quy chuẩn QCVN 02/2019/BYT:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi _ Giá trị
giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc STT Tên chất
Giới hạn tiếp xúc ca làm
việc (TWA)
1 Serpentine (chrysotile) 0,1
2 Amphibole 0
Bảng 1. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi amiăng tại
nơi làm việc
Đơn vị: sợi/mL
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	10. TT Tên chất
Giới  hạn tiếp xúc
ca làm việc (TWA)
1.
Nồng độ silic tự do trong bụi toàn
phần
0,3
2. Nồng độ silic tự do trong bụi hô hấp 0,1
Bảng 2. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi silic tại nơi
làm việc
Đơn vị: mg/m3
Nhóm Tên chất
Giới hạn tiếp xúc ca
làm việc (TWA)
Bụi toàn phần Bụi
hô
hấp
1 Talc, nhôm, bentonit, diatomit, pyrit,
graphit, cao lanh, than hoạt tính.
2,0 1.0
2 Bakelit, oxit sắt, oxit kẽm, dioxit titan,
silicat, apatit, baril, photphatit, đá vôi,
đá trân châu, đá cẩm thạch, xi măng
Portland
4,0 2,0
3 Bụi nguồn gốc từ thảo mộc, động vật,
chè, thuốc lá, ngũ cốc, gỗ.
6,0 3,0
4 Bụi hữu cơ và vô cơ không có quy
định khác.
8,0 4,0
Bảng 3. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi không
chứa silic tại nơi làm việc
Đơn vị: mg/m3
STT Tên chất Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
1 Bụi bông 1,0
Bảng 4. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi bông tại nơi
làm việc
Đơn vị: mg/m3
STT Thông số
Giới hạn tiếp xúc
ca làm việc (TWA)
Hàm lượng silic
tự do
1 Bụi than toàn phần 3,0 Nhỏ hơn hoặc
bằng 5%
2 Bụi than hô hấp 2,0
Bảng 5. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi than tại nơi
làm việc
Đơn vị: mg/m3
1. BP. Kỹ thuật:
 Thay thế nguyên vật liệu, dây chuyền
công nghệ khép kín, sạch
 Trang bị hệ thống hút bụi, thông gió
 Cách ly nguồn ô nhiễm
 Tưới ẩm, làm ướt
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
 Phương pháp chủ yếu để phòng bụi trong công tác xây,
nghiền, sàng, bốc dỡ các loại vật liệu hạt rời hoặc dễ sinh bụi
là cơ giới hoá quá trình sản xuất để công nhân ít tiếp xúc với
bụi.
 Che đậy các bộ phận máy phát sinh nhiều bụi, từ đó đặt ống
hút thải bụi ra ngoài.
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
Sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên và nhân tạo, rút bớt độ
đậm đặc của bụi trong không khí bằng các hệ thống hút bụi, hút
bụi cục bộ trực tiếp từ chỗ bụi được tạo ra.
2. BP. Tổ chức:
 Bố trí lao động hợp lý
 Luân chuyển lao động
 Vệ sinh nhà xưởng thường xuyên
3. BP. Y tế:
 Khám tuyển
 Khám sức khỏe định kỳ phát hiện BNN
 Tổ chức lớp học về an toàn vệ sinh lao động
 Định kỳ kiểm ta hàm lượng bụi ở môi trường sản xuất
4. BP. Cá nhân:
 Bảo hộ lao động: khẩu trang, mặt nạ, bán mặt nạ, kính mắt
 Ý thức vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ sức khỏe
KỸ THUẬT ĐO
Chất độc là những chất khi xâm nhập vào cơ thể dù với một
lượng nhỏ cũng gây biến đổi sinh lý, sinh hóa, phá vỡ thế cân
bằng sinh học, gây rối loạn chức năng sống bình thường dẫn
tới trạng thái bệnh lý của các cơ quan hệ thống và toàn bộ cơ
thể
 Biểu thị nồng độ: %, %0, ppm, mg/m3
 Nồng độ tối đa cho phép (NĐTĐCP) theo WHO là
nồng độ chất độc mà người công nhân tiếp xúc 8
giờ/ngày (40 giờ/tuần) mà không gây ảnh hưởng gì
cho sức khỏe của họ
Giới hạn tiếp xúc theo QCVN 03/2019/BYT được chia làm 2 loại:
1. Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA: Time Weighed
Average): là giá trị nồng độ của một chất trong không khí,
tính trung bình theo thời lượng tiếp xúc 8 giờ/ca, 40 giờ/tuần
làm việc mà không được phép để NLĐ tiếp xúc vượt quá
ngưỡng này
2. Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL: Short Tern Exposure
Limit): là giá trị nồng độ của một chất trong không khí, tính
trung bình theo thời lượng 15 phút, mà không được phép để
NLĐ tiếp xúc vượt quá ngưỡng này
ỀỀ
 


	11.  Nếu nồng  độ chất trong MTLĐ nằm trong khoảng giữa mức
giới hạn TWA và STEL, không được phép để NLĐ tiếp xúc
quá 15 phút mỗi lần và không nhiều hơn 4 lần trong ca làm
việc với khoảng cách các lần phải trên 60 phút
 Giới hạn tiếp xúc ngắn tác dụng đối với các hóa chất có thể
gây: kích ứng da, niêm mạc, ức chế hoặc kích thích thần kinh
trung ương, tổn thương cấp, tổn thương mô không hồi phục
1/ Phân loại theo tác dụng độc đối với cơ thể:
 Chất kích ứng,
 Chất gây ngạt,
 Chất gây dị ứng,
 Chất gây ung thư,
 Chất có tác động trên hệ thống thần kinh, hệ thống
tạo máu, trên gan, trên thận
 IARC (InternationalAgencyfor Research on Cancer) - Cơ
quan quốc tế nghiên cứu về ung thư. Theo độc tính gây ung
thư, IARC chia các hóa chất theo 5 nhóm sau:
 Nhóm 1 : chất chắc chắn gây ung thư cho người
 Nhóm 2A : chất có nguy cơ cao gây ung thư cho người
 Nhóm 2B : chất có thể gây ung thư cho người
 Nhóm 3 : chất không xếp loại vào tác nhân có thể gây ung
thư cho người
 Nhóm 4 : chất không gây ung thư cho người
CO2
CO NO2 SO2
NH3 H2S,…
Acetone
Toluene
Xylene,…
KHÍ VÔ CƠ KHÍ HỮU CƠ
2/ Phân loại theo cấu trúc hóa học:
Sinh ra từ hoạt động hô hấp của các sinh vật sống
hiếu khí và sản phẩm cháy hoàn toàn của các hợp
chất hữu cơ.
Sản xuất nước giải khát có gas.
CO2
• Miêu tả vụ tai nạn DO NGAT: Nhóm công nhân
3 người sửa chữa đường ống nước ngầm, 2
trong số 3 người đã bị chết do ngạt khi kiểm tra
đường ống trong hố ga
 Ngạt do:
• Không sử dụng PPE cần thiết
• Thiếu sự giám sát an toàn
 PPE (Personal
Protective
Equipment)
Phải KIỂM
TRA nồng độ
Oxy trước đã
• 18%: Cơ thể khó chịu
• 16%: Hô hấp,nhịp thở
tăng
• 12%: Nôn mửa, đau
đầu
• 10%: Không điều
khiển được hành vi,
mất cảm giác
• 8%: Ngất xỉu
• 6%: Tử vong
CO
Sinh ra khi đốt cháy KHÔNG HOÀN TOÀN các loại
nhiên liệu: than, củi, xăng, dầu, gas,... nhất là khi
được đốt trong điều kiện thiếu Oxy
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LÒ HƠI
HÀN
CO
Đau đầu, thở dốc, chóng
mặt, buồn nôn, đau quặn
bụng, tiêu chảy, bị tê nhiều
nơi trên cơ thể, ngất, thậm
chí có thể tử vong
Liên kết với Hemoglobin trong hồng cầu mạnh gấp 250
lần so với Oxy nên khi hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với
Hb do đó máu không thể chuyên chở Oxy đến tế bào
NO2
 Tiếp xúc lâu dài ở 0.06 ppm có thể gia
tăng các bệnh về đường hô hấp
 NO2 tăng khả năng tạo Methemoglobin
trong máu => giảm khả năng vận chuyển
Oxy
Nhận biết được mùi khi nồng độ trong không
khí lớn hơn hoặc bằng 0.12 ppm, ở 5 ppm
gây tác hại cho bộ máy hô hấp sau vài phút
Sinh ra ở các lò đốt sử dụng nhiên liệu có S
như than đá (0,5%), dầu DO (0,25%),...
Trong công nghiệp sản xuất cao su, H2SO4
Gây khó thở, nóng rát trong mũi và cổ họng,…
nguyên nhân của bệnh viêm phổi, viêm đường hô
hấp, viêm mắt,…
SO2
Khí độc, không màu, mùi khai
HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
NH3
SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM
H2S
Quá trình phân giải yếm khí các chất hữu cơ chứa lưu
huỳnh (trong môi trường đất, nước giàu lưu huỳnh)
Mùi ngọt, dễ cháy, không màu, tan trong nước.
Ảnh hưởng đến sự hô hấp, mắt, mũi, họng, hệ tiêu
hoá, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh,...
ACETONE - MEK
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	12. TOLUENE - XYLENE
  Chất lỏng trong suốt, không tan trong nước
 Được sử dụng làm dung môi rộng rãi trong công nghiệp như keo dán, sơn,
mực in,...
 Ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt đối với tế bào thần kinh của cơ quan
thính giác, gây giảm sức nghe ở những người tiếp xúc
TOLUENE - XYLENE
DA GIÀY SƠN
Hệ thống hút bụi sơn kiểu
ướt
TOLUENE - XYLENE HƠI KHÍ ĐỘC TRONG BỆNH VIỆN
 Khu vực tiếp nhận,
 Phòng hành chánh,
 Phòng khám, Phòng mổ,
 Phòng siêu âm,…
 Formaldehyde
 Ethanol
 Xylene
 Acid vô cơ …
CO2
KHOA GIẢI PHẪU
BỆNH
ĐƯỜNG XÂM NHẬP VÀO CƠ THỂ
Đường hô hấp
Chiếm tới 95% trong nhiễm độc nghề nghiệp.
Hấp thụ qua da gây tác
dụng tại chỗ hoặc vào
máu gây tác hại toàn thân.
Đường da
Chất độc tới gan, ở đó
chất độc chịu tác dụng
chuyển hóa hay bị phá
hủy làm cho không độc
hoặc bị giảm độc.
Đường tiêu hóa
Tiếp xúc với chất độc ở nồng độ quá cao trong thời gian
ngắn. Diễn biến thường rất nhanh và tùy theo độc tính
của chất độc mà có nhiều biểu hiện khác nhau.
Nhiễm độc cấp tính
ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE
Tiếp xúc lâu dài thường xuyên ở nồng độ thấp.
Nhiễm độc mãn tính
Có vài kỹ thuật khác nhau để lấy mẫu khí
độc và đo lường tùy theo điều kiện:
1. Phương pháp lấy mẫu hơi khí độc trong
không khí phân tích tại PTN:
 Phương pháp lấy mẫu trực tiếp mẫu khí
vào túi đem về phân tích tại PTN
 Phương pháp lấy mẫu gián tiếp qua ống
hấp thụ
2. PP. đo hơi khí độc trong không khí bằng
máy điện tử hiện số
3. PP. đo hơi khí độc trong không khí bằng
ống phát hiện nhanh
KỸ THUẬT LẤY MẪU, PHÂN TÍCH HƠI KHÍ ĐỘC
 Vị trí lấy mẫu:
 Lấy ngang tầm hô hấp của người tiếp xúc (đứng, ngồi)
 Đặt đầu lấy mẫu theo chiều hô hấp của công nhân vuông góc với
hướng chất độc bay ra
 Nơi lấy mẫu:
 Lấy mẫu tại vị trí làm việc
 Giữa khu vực chất độc bay ra, nơi đi lại của công nhân
 Tránh hệ thống thông hơi, cửa sổ
KỸ THUẬT LẤY MẪU, PHÂN TÍCH HƠI KHÍ ĐỘC
 Số lượng mẫu:
 Lấy 2 mẫu song song cách nhau 20 cm
Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với các yếu tố hóa học phải
định kỳ quan trắc các yếu tố hóa học trong môi trường lao động tối
thiểu 1 lần/năm
KỸ THUẬT LẤY MẪU HƠI KHÍ ĐỘC TRONG
KHÔNG KHÍ PHÂN TÍCH TẠI PTN
1. PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP:
 Nguyên tắc:
Lấy mẫu gián tiếp (hấp thụ)
Không khí có chất độc được hút qua ống hấp thụ, hơi khí
độc được giữ lại bằng cách hòa tan hoặc phản ứng với
thuốc thử trong dung dịch, phần không khí sạch đi ra ngoài
CO NO2
SO2
PdCl2 NaOH
HgCl4
Máy quang phổ kế UV-VIS
KỸ THUẬT LẤY MẪU HƠI KHÍ ĐỘC
TRONG KHÔNG KHÍ PHÂN TÍCH TẠI PTN
1. PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP:
 Dụng cụ và thiết bị:
Lấy mẫu gián tiếp (hấp thụ)
- Giá 3 chân
- Ống nối cao su
- Ống hấp thụ
(impinger)
- Bơm lấy mẫu khí
- Dung dịch hấp thụ
 Lấy mẫu khí SO2
 Mỗi điểm lấy 2 mẫu song song; lấy 2 ống hấp thụ mắc nối tiếp, mỗi ống
cho 10 ml dung dịch hấp thụ HgCl4, hút không khí có SO2 đi qua với tốc
độ 0,5 – 1 lít/ phút
 Thời gian lấy mẫu 60 phút. Hút khoảng 20 – 30 lít không khí. Ghi thể tích
không khí đã lấy
 Bảo quản và vận chuyển mẫu:
 Chuyển dung dịch trong ống hấp thụ đã
hấp thụ khí SO2 vào 2 lọ thủy tinh nắp vặn
chặt, dung tích 25 ml
 Khi vận chuyển đặt lọ vào vị trí trong hộp,
tránh đổ vỡ.
 Về phòng thí nghiệm đặt ở ngăn mát tủ
lạnh. Nên phân tích kịp thời
KỸ THUẬT LẤY MẪU HƠI KHÍ ĐỘC
TRONG KHÔNG KHÍ PHÂN TÍCH TẠI PTN
2. PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP:Lấy mẫu trực tiếp (nguyên trạng)
Túi đựng mẫu khí
 Nguyên tắc: mẫu hơi khí độc tại nơi làm việc
được lấy vào dụng cụ đựng mẫu có thể tích nhất
định khóa kín, để đưa về phân tích ở PTN
 Thời gian lấy mẫu từ vài giây đến 1 phút hoặc 2
phút tùy thuộc loại dụng cụ lấy mẫu
 Dùng bơm hút hoặc quả bóp cao su hút khí độc tại
hiện trường vào một túi plastic đã xì hơi đặt trong
một cái hộp với một cái ống vươn ra ngoài hộp,
sau đó mang về phòng thí nghiệm để phân tích
KỸ THUẬT LẤY MẪU HƠI KHÍ ĐỘC
TRONG KHÔNG KHÍ PHÂN TÍCH TẠI PTN
Bơm hút mẫu khí cầm tay
PHƯƠNG PHÁP ĐO HƠI KHÍ ĐỘC BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ
PHƯƠNG PHÁP: Máy điện tử hiện số
Máy đo CO, CO2
TESTO 535
Máy đo đa khí
MultiRAE
PHƯƠNG PHÁP ĐO HƠI KHÍ ĐỘC BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ
NGUYÊN LÝ:
Khí cần đo được hút vào máy đo sẽ
tương tác với sensor tạo ra các
dòng ion hoặc biến đổi về ánh
sáng, nhiệt tạo ra các tín hiệu khác
biệt trên sensor và được định lượng
bằng điện kế hiện số cho kết quả
tương ứng với nồng độ các chất
trong không khí
Cấu tạo ống: ống phát hiện là ống
thủy tinh có đường kính không thay
đổi. Bên trong chứa vật liệu trơ (gel
vô cơ) có tẩm thuốc thử hóa học gọi
là gel phản ứng
CHẤT Ô NHIỄM GEL PHẢN ỨNG
HỢP CHẤT MÀU
PHƯƠNG PHÁP ĐO HƠI KHÍ ĐỘC BẰNG
ỐNG PHÁT HIỆN NHANH
Bơm lấy mẫu khí
cầm tay
Khi chất ô nhiễm trong không khí tác
dụng với gel phản ứng sẽ tạo ra hợp
chất màu, căn cứ vào sự đổi màu ứng
với thang chuẩn trên ống biết được
nồng độ chất ô nhiễm
PHƯƠNG PHÁP ĐO HƠI KHÍ ĐỘC BẰNG
ỐNG PHÁT HIỆN NHANH
Bơm lấy mẫu khí
cầm tay
CHẤT Ô NHIỄM GEL PHẢN ỨNG
HỢP CHẤT MÀU
1
ăỄứ
thứ
chúa
máy
chết
ga
 


	13. QCVN 03:2019/BYT
Tên hoá  chất
Giới hạn tiếp xúc ca làm việc
(TWA)
Giới hạn tiếp xúc
ngắn
(STEL)
CO2 9.000 18.000
CO 20 40
NO2 5 10
SO2 5 10
NH3 17 25
H2S 10 15
Acetone 200 1000
MEK 150 300
Toluene 100 300
Xylene 100 300
Đơn vị tính: mg/m3
01
02
03
04
NGUYÊN TẮC DỰ PHÒNG
Biện pháp kỹ thuật
Biện pháp
phòng hộ
cá nhân
Biện pháp y tế
Biện pháp
tổ chức
Thay đổi, nâng cấp, hiện đại hóa quy trình sản xuất, thay
thế các loại hóa chất độc hại bằng những loại không hoặc
ít độc hơn
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
Di chuyển hoặc cô lập bằng cách che chắn kín, lắp đặt
thêm quạt hút cục bộ tại vị trí phát sinh nhiều hơi khí độc.
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
Trang bị dụng cụ phòng hộ cá nhân đầy đủ, đúng loại và yêu
cầu công nhân sử dụng trong suốt thời gian làm việc.
BIỆN PHÁP PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
 Khám sức khỏe khi tuyển dụng đối với công nhân tiếp xúc
với chất độc
 Khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp, phát hiện và
điều trị kịp thời những người bị nhiễm độc nghề nghiệp
BIỆN PHÁP Y TẾ
 Đo nồng độ hơi khí độc định kỳ hàng năm theo quy định
 Luân chuyển lao động
 Bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư 25/2013/TT-
BLĐTBXH đối với người lao động làm việc trong điều
kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc
nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại
nguy hiểm do BLĐTBXH ban hành
Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một
trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại KHÔNG ĐẠT tiêu
chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của BYT hoặc trực
tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG -
ERGONOMICS
1. Tâm lý lao động: Là khoa học nghiên cứu, đánh giá nhu
cầu của công việc về khía cạnh tâm lý, tinh thần và khả
năng của các cá nhân đáp ứng với gánh nặng lao động
trí óc
2. Sinh lý lao động: Là khoa học nghiên cứu, đánh giá
những phản ứng sinh lý (khả năng bù) của các cơ quan
chức năng trong cơ thể nhằm đáp ứng với gánh nặng
lao động thể lực
KHÁI NIỆM TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG
20
3
SINH
LÝ
LĐ
TÂM
LÝ
LĐ
3. Ergonomics:
Sự thích ứng giữa phương tiện kỹ thuật và môi trường
lao động với khả năng của con người về giải phẫu, sinh
lý, tâm lý → bảo đảm lao động: hiệu quả, sức khỏe và
thoải mái cho con người
KHÁI NIỆM ERGONOMICS
KHÁI NIỆM ERGONOMICS KHÁI NIỆM ERGONOMICS
 Quan sát, đo đạc
 Điều tra, phỏng vấn
 Sử dụng bảng kiểm
 Sử dụng các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đánh giá:
 Tâm lý lao động (Gánh nặng lao động trí óc)
 Sinh lý lao động (Gánh nặng lao động thể lực)
 Đánh giá Ecgônômi vị trí lao động, tư thế lao động
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TÂM SINH LÝ
LAO ĐỘNG - ERGONOMICS
 PP đánh giá tâm lý lao động (đánh giá gánh nặng LĐ trí óc)
• Đo thời gian PX thính-thị vận động
• Đánh giá khả năng trí nhớ, chú ý,….
 PP đánh giá sinh lý lao động (đánh giá gánh nặng LĐ thể
lực)
• Đo tần số nhịp tim, HA, lực cơ, bấm thời gian LĐ
• Đo tiêu hao năng lượng
• Đánh giá gánh nặng nhiệt: nhiệt độ da, trung tâm, lượng mồ
hôi
 Cách đánh giá của 2 phương pháp trên theo Hệ thống chỉ tiêu
về điều kiện lao động của Bộ Lao động -Thương binh và xã
hội; Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 1/8/1995
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TÂM SINH LÝ
LAO ĐỘNG
IIBTNMT
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15. Nhịp
điệu cử
động, số
động tác/1h
19. Mức
gánh tải
thông tinh
12. Biến đổi
tim mạch
và hô hấp
động
nghiệm
(= ấn
nút ngắt
tín hiệu)
Mức Phân loại mức độ phản xạ
Giá trị thời gian
phản xạ thị-vận
động (ms)
I Rất nhanh < 172
II Nhanh 172 - 189
III Trên trung bình 190 - 196
IV Trung bình 197 - 200
V Dưới trung bình 201 - 212
VI Chậm 213 - 218
VII Rất chậm > 218
Đánh giá kết quả:
Mức điểm
Tăng thời gian phản xạ thị-vận
động (%) so với đầu ca lao động
1 Tới 25
2 > 25 - 35
3 > 35 - 45
4 > 45 - 55
5 > 55
6 -
Tính điểm theo công văn 2753/LĐTBXH -BHLĐ:
động
THỬ NGHIỆM TRÍ NHỚ HÌNH
đánh
xem
Mức Trí nhớ
Số hình nhớ
đúng
I Rất tốt 6
II Tốt 5
III Trên trung bình 4
IV Trung bình 3
V Dưới trung bình 2
VI Kém 1
VII Rất kém 0
Đánh giá kết quả: Đếm và tính số hình đánh dấu đúng
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	15. Mức điểm
Giảm trí  nhớ (%) sau ca lđ so với
trước ca lao động
1 1 - 5
2 > 5 - 15
3 > 15 - 30
4 > 30 - 45
5 > 45
6 -
Tính điểm theo công văn 2753/LĐTBXH -BHLĐ: Tần số tim:
 Đếm tần số tim (mạch) trước lao động
 Đếm tần số tim (mạch) trong lao động
 Đếm tần số tim (mạch) sau lao động: Có thể đếm
phút hồi phục 1, 2, 3 hoặc cho đến khi hồi phục =
tần số mạch trước lao động
khi
phút thứ 1
Mức hồi phục trung bình:
Mạch hồi phục phút thứ 1 < 100 nhịp/phút
hoặc mạch hồi phục phút thứ 3 phải luôn < 90
nhịp/phút
Mức
xếp
điểm
Giá trị
(Nhịp/phút)
1 <74
2 74 - 80
3 81 - 85
4 86 - 100
5 101 - 120
6 > 120
3. Sử dụng máy điện tim:
Mức tiêu hao năng
lượng cơ thể: Mức
xếp
điểm
Giá trị
(Kcal/ ca
làm việc)
1 < 900
2 900 - 1270
3 1271 - 1790
4 1791 - 2180
5 2181 - 2350
6 > 2350
Mức chịu tải của cơ bắp
khi làm việc:
Mức
xếp
điểm
Giá trị (%)
1
2 Đến 5
3 > 5 - 20
4 > 20 - 50
5 > 50 - 70
6 > 70
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
Vị trí lao động: là khoảng không gian và mặt bằng được trang bị
phương tiện kỹ thuật để NLĐ thực hiện công việc
 Dụng cụ:
 Bộ thước đo
 Giấy, bút
Đánh giá theo tiêu
chuẩn VSLĐ:
3733/2002/QĐ-BYT
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
 Bàn, ghế, băng chuyền, lối đi lại, bề mặt thao tác chính
 Thiết bị cơ học và điện tử, bảng điều khiển, chi tiết thao tác
chính
Phương tiện kỹ thuật trong vị trí lao động:
Đánh giá Ergonomics vị trí lao động để:
 Xác định vị trí lao động có hợp lý hay không hợp lý
 Không hợp lý: → Xác định nguy cơ:
 Chỉ ra nguy cơ về sức khỏe (đau mỏi cơ xương, mỏi thị
giác,…).
 Chỉ ra nguy cơ giảm số lượng và chất lượng sản phẩm
 Đề xuất các giải pháp cải thiện
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
 Vùng thao tác: các thao tác lao động có nằm trong vùng tiếp
cận của trường vận động hay không? Có 3 loại vùng tiếp cận
của trường vận động
THÔNG SỐ: VÙNG THAO TÁC
Vùng tiếp
cận tối đa
Vùng dễ
tiếp cận
Vùng vận
động tối ưu
Vùng thao
tác
Sâu (cm) Rộng Cao
Vùng vđ
tối ưu
30 40
Vùng dễ
tiếp cận
40 60
Vùng tiếp
cận tối đa
50 (với ra trước)
40 (với ra sau)
30 25 - 140
THÔNG SỐ: VÙNG THAO TÁC THEO QUYẾT ĐỊNH
3733-2002-BYT
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	16. Vùng thao
tác
Sâu (cm)  Rộng Cao
Vùng vđ
tối ưu
30 60 75 – 100
Vùng dễ
tiếp cận
40 - 45 100 60 – 115
Vùng tiếp
cận tối đa
60 (với ra trước)
40 (với ra sau)
160 55 - 280
THÔNG SỐ : VÙNG THAO TÁC THEO QUYẾT ĐỊNH
3733-2002-BYT
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
THÔNG SỐ: CHIỀU CAO BỀ MẶT LÀM VIỆC THEO QUYẾT
ĐỊNH 3733-2002-BYT
Tư thế Loại công việc
Chiều cao bề mặt làm việc
(cm)
Nam Nữ
Nam và
nữ
Đứng
Nhẹ 88 - 102 85 - 97 86 - 99
Trung bình 80 - 94 77 - 89 78 - 91
Nặng 74 - 88 71 - 83 72 - 85
Ngồi
Chính xác cao 73 - 86 70 - 83 70 - 83
Chính xác 65 - 78 62 - 75 64 - 77
Công việc nhẹ không
đòi
Hỏi chính xác cao
60 - 73 57 - 70 59 - 72
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
THÔNG SỐ: KHÔNG GIAN ĐỂ CHÂN
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
THÔNG SỐ: KHÔNG GIAN ĐỂ CHÂN THEO QUYẾT ĐỊNH
3733-2002-BYT
TT Tư thế lao động Không gian để chân
1
Làm việc tư thế ngồi:
Chiều rộng
Chiều sâu tại mức đầu gối
Chiều sâu tại mức sàn
≥ 60 cm
≥ 45 cm
≥ 65 cm
2
Làm việc ở tư thế đứng:
Chiều sâu cho bàn chân
Chiều cao cho bàn chân
≥ 15 cm
≥ 15 cm
3
Khoảng không tự do phía sau công nhân
lao động ở tư thế đứng
≥ 90 cm
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
THÔNG SỐ: GÓC NHÌN VÀ TẦM NHÌN
450
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
THÔNG SỐ: GÓC NHÌN THEO QUYẾT ĐỊNH 3733-
2002-BYT
TT Tư thế lao động Góc nhìn
1
Tư thế ngả về phía sau
(ví dụ: công việc trong phòng điều khiển)
150
2
Tư thế cúi về phía trước
(ví dụ: công việc thực hiện tại bàn)
450
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ
ERGONOMICS VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
THÔNG SỐ: TẦM NHÌN THEO QUYẾT ĐỊNH
3733-2002-BYT
TT Tính chất công việc
Khoảng cách
nhìn
(từ mắt tới vật)
1
Công việc đòi hỏi rất chính xác
(lắp ráp các chi tiết nhỏ ...)
12 - 25cm
2
Công việc đòi hỏi chính xác cao
(vẽ, may, khâu...)
25 - 35cm
3
Công việc đòi hỏi chính xác và chính xác
vừa (đọc, thao tác tiện...)
35 - 50cm
4 Công việc ít đòi hỏi chính xác Trên 50cm
 Tham khảo tài liệu HCDC
 Thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp tập 1, Viện
sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
 Các nguyên tắc Vệ sinh và sức khỏe nghề nghiệp – Nhà
xuất bản Y học
 Sổ tay An toàn sức khỏe trong môi trường làm việc – TS
Nguyễn Việt Đồng
 Giáo trình An toàn lao động – Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Các Quy chuẩn Việt Nam về vệ sinh lao động
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